KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 NHÀ TRẺ

Thời gian thực hiện 5 tuần (Từ ngày 31/03- 02/05/2025)
	Hoạt động


	Tuần 1

Rau ăn củ

31/3- 04/04
	Tuần 2

Rau ăn quả

07- 11/04
	Tuần 3

Trời mưa

14- 18/04
	Tuần 4

Trời nắng

21- 25/04
	Tuần 5

Ôn tập

 28/04- 02/05
	Mục tiêu

	Trò chuyện - Đón trẻ, cho trẻ ăn sáng
7h.30’- 8h.30’
	 *  Đón trẻ: Trò chuyện theo nhóm nhỏ

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ. Nhắc trẻ chào cô giáo, chào bố mẹ.

 Cô tổ chức cho trẻ ăn sáng, sau đó cho trẻ chơi trò chơi theo nhóm Lắp ghép, xếp hình, xem tranh truyện....
	

	Thể dục sáng

8h.30’‑- 8h.40’
	Tập BT phát triển chung: Tập 4-5 động tác phát triển nhóm cơ: 

Hô hấp: Gà gáy, thổi bóng, thổi lông chim, chim hót.....

 Tay: Gà vẫy cánh, chim bay, giấu tay, quay tơ....

 Thân: Chim uống nước, Đồng hồ tích tắc, Gió thổi cây nghiêng, Gà con tìm mồi....

Chân: Gà mổ thóc, Giấu tay,  Hái hoa.....

Bật: Bật tại chỗ, bật tiến phía trước

Thể dục theo lới ca: Ồ sao bé không lắc, Nào chúng ta cùng tập thể dục.
	

	Điểm danh vệ sinh

8h.40’- 9h
	- Chuẩn bị điểm danh trẻ đi học trong ngày, báo ăn và cho trẻ đi vệ sinh trước khi vào học
	

	Hoạt động học

9h- 9h.20
	Thứ 2
	Vận động:
Trườn dưới vật cao cách mặt đất 35-40cm
	Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương 
	Vận động:
Ném bóng vào đích

( MT 5)


	Vận động:
Bước qua vật cản

	Vận động:
Bước qua vật cản

	MT5

	
	Thứ 3
	NBTN:

Cái mũ- cái ô
	NBTN:

Quả cà chua – quả bí
	NBTN:

Trời mưa
	NBTN:

Trời nắng
	NBTN:

Trời nắng- Trời mưa
	

	
	Thứ 4
	Âm nhạc:

NDTT: Dạy hát: Ếch ộp

NDKH: Chú ếch con
	Tạo hình:

Di màu quả bí
	Âm nhạc:

NDTT: VĐTN: Trời nắng trời mưa

NDKH: Nghe hát : Mưa rơi 
	Tạo hình:

Dán cái ô

(mẫu)
	Nghỉ 30/4
	

	
	Thứ 5
	NBPB:

Một và nhiều
	HĐVĐV:

Xếp vườn rau
	NBPB:

Ôn: Một và nhiều 
	HĐVĐV

Xâu vòng hoa lá
	Nghỉ 01/05
	

	
	Thứ 6
	Văn học:

Truyện: nhổ củ cải


	Văn học:

Thơ: Quả thị 
	Văn học:

Truyện: Chiếc ô của Thỏ Trắng
	Văn học:

Thơ: ông mặt trời

(MT 26)
	Văn học:

Ôn thơ: ông mặt trời


	

	Hoạt động ngoài trời

9h20- 9h.45
	*HĐCCĐ: 

+ Thứ 2 giao lưu với các anh chị lớp MG 

+ Đi dạo trò chuyện với bác bảo vệ

+ QS xích đu

+ QS vườn hoa

*TCVĐ: 

+ Thỏ đi tắm nắng, 

+Chạy về nhà,

+  Tập tầm vông 

+ Bơm bóng

*Chơi tự do


	*HĐCCĐ: 

+ Quan sát xích đu, cầu trươt, 

+ QS vườn hoa... 

+ QS củ khoai tây

+TC về trẻ về một số loại rau ăn củ

* TCVĐ: 

+ Dung dăng dung dẻ, 

+ Gieo hạt, 

+ Chú vịt con

+ Bong bóng xà phòng

* Chơi tự do: Chơi với bóng, lá cây, chơi với đồ chơi
	* HĐCCĐ:

+ Thứ 2 giao lưu với các anh chị lớp MG 

+ QS cây na, 

+ Đi dạo tham quan vườn rau.

+ QS quả bầu

bé

* TCVĐ: 

+ Bắt bướm, 

+ Đồng hồ quả lắc,

 + Lộn cầu vồng

+ Bóng tròn to

+ Chạy về nhà

* Chơi tự do: Chơi với vòng, vẽ phấn, lá cây, chơi với đồ chơi
	* HĐCCĐ: 

+ Thứ 2 giao lưu với các anh chị lớp MG 

+ QS vườn rau 

+ Quan sát cây xanh, 

+ TC với trẻ về thời tiết mùa hè

+ Quan sát xích đu, cầu trượt

* TCVĐ:

+ Bóng tròn to, 

+ Bơm bóng, 

+ Đồng hồ quả lắc, 

+ Dung dăng, dung dẻ

+ Mèo và chim sẻ 

* Chơi tự do: Xếp sỏi, lá cây, câu cá, vòng, chơi với đồ chơi ngoài trời
	*HĐCCĐ: 

+ Thứ 2 giao lưu với các anh chị lớp MG 

+ Đi dạo trò chuyện với bác lao công

+ QS xích đu

*TCVĐ: 

+ Thỏ đi tắm nắng, 

+ Chạy về nhà

+  Tập tầm vông 

+ Bơm bóng

*Chơi tự do


	MT 29

MT 35

MT 41

	Hoạt động góc

9h45- 10h30.
	Tuần I : 

1.Góc Trọng tâm: Góc bế em
+ Nội dung chơi: Cô chơi cùng trẻ, hướng dẫn trẻ cách bế em bé, dỗ dành em bé, cho em ăn, ru em ngủ.

+ Yêu cầu: Trẻ hứng thú tham gia chơi chơi bế em cùng cô, trẻ biết bế em, xúc bột cho em ăn, ru em ngủ… biết sử dụng đồ dùng, đồ chơi đúng chức năng.

+ Chuẩn bị: Em búp bê, thìa, bát, cốc, khăn lau miệng cho em, giường ngủ…..

2. Góc khác: Góc xếp hình: Trẻ biết xếp chồng thành ngôi nhà, xếp đường đi. Góc tạo hình: Trẻ biết chơi với bút màu và giấy vẽ. Góc sách truyện: Trẻ cùng xem sách.
- Tuần II  :

1. Góc Trọng tâm: Góc khám phá
+ Nội dung chơi : Tổ chức cho trẻ khám phá các màu, dán các hình vào đúng vị trí
+ Yêu cầu: Trẻ biết nhận diện màu sắc qua hình ảnh, cách cầm hình và dán đúng vị trí với sự hướng dẫn của cô giáo.

+ Chuẩn bị: Các hình dán có màu sắc.
2. Góc khác: Góc bế em: Trẻ biết bế em, xúc cho em ăn; Góc tạo hình: Trẻ di màu củ su hào, củ cà rốt; Góc xếp hình: Trẻ xếp chồng thành ngôi nhà, vườn rau, xếp chú hề tháp 
- Tuần III:

 1. Góc trọng tâm: Góc xếp hình

+ ND chơi: Xếp nhà, xếp đường đi, xếp chồng các khối....
 + Yêu cầu: Trẻ biết chơi cạnh bạn, trẻ biết cách xếp chồng, xếp sát cạnh duối sự hướng dẫn của cô.

+  Chuẩn bị: Mỗi trẻ 1 rổ khối gỗ

2. Góc khác: Góc bế em: Trẻ biết bế em, xúc cho em ăn. Góc tạo hình: Trẻ tập di màu các loại quả, loại hoa….Góc âm nhạc: Trẻ biết nghe nhạc và hát theo cô, hưởng ứng nhún nhẩy cùng cô.
- Tuần IV: 

1. Góc Trọng tâm: Tạo hình : 
+ Nội dung chơi: Tổ chức cho trẻ di màu một số loại rau ăn quả: Quả cà chua, quả bí ngô….
+ Chuẩn bị: Giấy vẽ, bút sáp,..

2. Góc khác: Góc bế em: Trẻ biết bế em, xúc cho em ăn. Góc xâu vòng: Trẻ tập xâu vòng màu xanh. Góc xếp hình: Trẻ xếp chồng thành ngôi nhà, vườn hoa, xếp chú hề tháp 

- Tuần V
1.Góc trọng tâm: Góc sách truyện
+ Nội dung chơi: Cô chơi cùng trẻ, hướng dẫn trẻ cách giở sách, xem tranh, giữ gìn sách.
+ Yêu cầu: Trẻ hứng thú tham gia chơi đọc sách cùng cô, trẻ biết nhìn tranh, giở sách. 

+ Chuẩn bị: sách truyện, …..

2. Góc khác: Góc xếp hình: Trẻ biết xếp chồng thành ngôi nhà, xếp đường đi. Góc tạo hình: Trẻ biết chơi với bút màu và giấy vẽ. 
	

	Hoạt động ăn ngủ vệ sinh

10h30 - 14h.30’
	-  Hướng dẫn trẻ thao tác vệ sinh: 

Dạy trẻ có kĩ năng và thói quen  xếp hàng cho cô rửa mặt, rửa tay trước và sau khi ăn  
- Khuyến khích trẻ ăn ngon miệng, ăn hết suất

- Tổ chức cho trẻ ngủ trưa 

+ Trước giờ ngủ: Nghe nhạc không lời, đọc truyện cho trẻ nghe

+ Trong giờ ngủ: GV trực trưa bao quát và điều chỉnh tư thế cho trẻ, điều chỉnh nhiệt độ phòng cho phù hợp.

+ Sau ngủ trưa: cô cho trẻ vận động theo nhạc: Ồ sao bé không lắc, nào mình cùng tập TD, Con bọ dừa, Bác Gấu làm bánh, Gieo hạt…..
	

	Ăn phụ, vệ sinh

14h.30’- 15h30
	- Dạy trẻ có thói quen VS trong ăn uống, dạy trẻ biết xêp hàng rửa mặt rửa tay trước và sau khi ăn 

- Khuyến khích trẻ ăn hết suất, có ý thức tự xúc ăn, tự bê cốc uống, tự cầm hoa quả ăn,biết giữ VS, không bôi bẩn ra quần áo, biết tự cất bát, thìa  sau khi ăn.
	

	Hoạt động chơi tập

15h30-16h
	 Rèn KN 
	Dạy trẻ cách gấp quần áo 
	Nghỉ giỗ tổ
	Dạy trẻ có thói quen VS tập lau mặt
	Hướng dẫn trẻ cách xếp yếm
	Dạy trẻ thói quen vứt rác đúng nơi QĐ
	MT8

	
	Thứ 3
	Tổ chức cho trẻ chơi: Nhện chăng tơ
	TC cho trẻ chơi: Đi tìm kho báu
	TC cho trẻ chơi: Gieo hạt 
	TC cho trẻ chơi: Con bọ dừa
	TC cho trẻ chơi: Gieo hạt
	

	
	Thứ 4 
	Xếp hề tháp
	Xếp ô tô
	Xếp ngôi nhà
	Xếp chồng các khối đồ chơi.
	Nghỉ 30/4
	

	
	Thứ 5
	Đọc thơ: Hoa nở
	Đọc thơ: Bé chăm rau 
	Đọc thơ: Quả thị
	Đọc thơ: Quả khế
	Nghỉ 01/5
	

	
	6
	Cô biểu diễn cho trẻ xem 1 số bài hát, nêu gương bé ngoan.
	

	Uống sữa 16h-16h30
	Dạy trẻ có thói quen tự cầm cốc, cầm bình uống sữa. Động viên khuyến khích trẻ uống hết suất.
	

	Trả trẻ

16h30- 17h30
	- Cho trẻ chơi lắp ghép

- Xếp các hình 
	

	Đánh giá cuối

Tháng 


	
	Kết quả thực hiện kế hoạch tháng: ……………………………………………………………………………………………………………
Kết quả thực hiện mục tiêu giáo dục:
Mục tiêu

Những trẻ vượt trội

Trẻ chưa đạt

Điều chỉnh

MT5. Thể hiện sức mạnh của cơ bắp trong vận động ném, đá bóng: ném xa phía lên phía trước bằng một tay (tối thiểu 1,5m)
MT8. Bước đầu trẻ thao tác  được một số kỹ năng kéo khóa, bấm khuy bấm, gắp, xúc hạt
MT26. Đọc được bài thơ ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo
MT29. Nói to đủ nghe, lễ phép

MT35. Biểu lộ cảm xúc vui, buồn, sợ hãi qua nét mặt, cử chỉ.
MT41.  Bước đầu có khả năng chơi và giao tiếp trong nhóm 
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